
1 Phan Ngọc Trâm Anh 11/7/2020 Nữ 080320004882 BV Cần Giuộc Tổ 2 Ấp 3 Xã PVTây Phan Trung Tính Phan Trung Tính Chăn nuôi Phan Thị Kim Liên Nội trợ
09485760548-cha

0392525842-mẹ

2 Lương Gia Bảo 11/02/2020 Nam 093220002472 BV ĐK Hậu Giang Lương Mỹ Chi không Lương Mỹ Chi Công nhân
0878855235-Út

'0907952217-mẹ

3 Nguyễn Sơn Ca 19/9/2020 Nữ 080320010338 BV Củ Chi Tổ 3 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Thị Xinh Không Ng. T. Hồng Ước Nguyện Tự do
-cha

'0343364873-mẹ

4 Nguyễn Tiến Đạt 04/6/2020 Nam 080220003958 BV Từ Dũ Tổ 7 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Chắc Nguyễn Minh Tiến Công nhân Nguyễn Thị Kim Thùy Nội trợ
0933475636-cha

0762804141-mẹ

5 Nguyễn Ngọc My Du 30/9/2020 Nữ 080320007193 BV Hùng Vương Tổ 5 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Hãng Nguyễn Văn Vũ Linh Công nhân Bùi Thị Thanh Tuyết Công nhân
0907309892-cha

0931442829-mẹ

6 Ngô Minh Hải 03/04/2020 Nam 094220001714 BV Hùng Vương Tổ 6 Ấp 3 Xã PVTây Ngô Minh Ngô Minh Công nhân Trần Thị Loan Nội trợ
0934125327-cha

'0707372945-mẹ

7 Nguyễn Đặng Minh Hoàng 22/9/2020 Nam 080220009035 BV Hùng Vương Tổ 3 Ấp Lũy Xã P.Lại Nguyễn Phước Toàn Nguyễn Phước Toàn Tự do Đặng Thị Bé Tư Tự do
0708558713-cha

0902650973-mẹ

8 Phạm Hoàng Khang 01/7/2020 Nam 080220004907 BV Hùng Vương Tổ 10 Ấp 2 Xã PVTây Phạm Văn Huề Phạm Văn Hoàng Buôn bán Giả Thị Mỹ Phương Buôn bán
0937677951-cha

0933875221-mẹ

9 Lê Hoàng Anh Khôi 10/10/2020 Nam 080220007757 BV Từ Dũ Tổ 8 Ấp 2 Xã PVTây Lê Ngọc Bon Lê Văn Bé Tám Công nhân Lê Phước Hằng Giáo viên
0968821338-cha

'0778772432-mẹ

10 Phạm Trương Đăng Khôi 23/8/2020 Nam 080220006482 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 3 Xã PVTây Trương Thị Ngọc Thúy Phạm Văn Trung Bảo vệ Trương Thị Ngọc Thúy Công nhân 
0772174327-cha

0902327414-mẹ

11 Lê Hoàng Nam 28/04/2020 Nam 080220002967 BV Cần Giuộc Tổ 1 Ấp 3 Xã PVTây Lê Hoàng Việt Lê Hoàng Việt Công nhân Lý Thị Hội Công nhân
0907665503-cha

'0933818884-mẹ

12 Nguyễn Ngọc Tâm Nghi 12/10/2020 Nữ 080320007475 BV Hùng Vương Tổ 5 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Ngoan Nguyễn Văn Ngoan Công nhân Phan Thị Thúy Mai Giáo viên
0783315593-cha

0784262544-mẹ

13 Nguyễn Hữu Nghĩa 21/04/2020 Nam 051220010124 BV ĐK Hậu Giang Nguyễn Tấn Trung Nguyễn Tấn Trung Công nhân Lương Thị Ngọc Trân Công nhân
0908915762-cha

'0878855235-mẹ

14 Đỗ Nhẫn 15/11/2020 Nam 080220009381 BV Hùng Vương Ấp 2/6, Xã Long Hậu Đỗ Hữu Thành Đổ Võ Vương Kiên Tự do Lê Thị Cẩm Tiên Công nhân
0936567892-cha

'0962842301-mẹ

15 Nguyễn Tấn Phát 18/12/2020 Nam 080220010380 BV Quận 7 Tổ 4 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thân Khuynh Tự do Ng. Thị Tuyết Nhung Nội trợ
0976169631-cha

'0817111645-mẹ

16 Trần Tấn Phát 13/05/2020 Nam 080220004331 BV Hùng Vương Tổ 1 Ấp 3 Xã PVTây Trần Thị Lệ Trần Văn Thanh Thợ sắt Trần Thị Lệ Nội trợ
0902767279-cha

0907899717-mẹ

17 Võ Minh Quân 03/03/2020 Nam 080220001591 BV Hùng Vương Tổ 4 Ấp 3 Xã PVTây Võ Phước Vinh Võ Phước Vinh Tài xế Huỳnh Phạm Xuân Hương Nội trợ
0786656616-cha

0703344671-mẹ

18 Bùi Quốc Quy 28/7/2020 Nam 080220006486 BV Hùng Vương Tổ 6 Ấp 3 Xã PVTây Phạm Thị Hồng Vàng Bùi Quốc Hùng Tự do Phạm Thị Hồng Vàng Công nhân 
……………-cha

0933682409-mẹ

19 Nguyễn Ngọc Thảo 28/03/2020 Nữ 080320003200 BV Hùng Vương Tổ 6 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Văn Tham Nguyễn Thị Kim Hoàng Công nhân
-cha

'0377084749-ng

20 Phạm Gia Thiên 30/5/2020 Nam 080220003859 BV Hùng Vương Tổ 3 Ấp 2 Xã PVTây Phạm Tấn Tài Phạm Tấn Tài Thợ điện Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nội trợ
0906989509-cha

'0937140409-mẹ
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21 Tăng Biện Anh Thư 04/01/2020 Nữ 080320000023 BV Hùng Vương Tổ 8 Ấp 2 Xã PVTây Biện Văn Sáu Tăng Việt Hồng Công nhân Biện Thị Thanh Thủy Công nhân
0901692169-cha

'0792511518-mẹ

22 Võ Hoàng Thanh Thư 18/6/2020 Nữ 080320004230 BV Hùng Vương Tổ 6 Ấp 3 Xã PVTây Đặng Văn Phước Võ Hoàng Em Công nhân Đặng Thị Thanh Thảo Nội trợ
0706301845-cha

0702298342-mẹ

23 Trần Diễm Thùy 12/10/2020 Nữ 080320008097 BV Từ Dũ Tổ 13 Ấp 3 Xã PVTây Trương Thị Bé Dừng Trần Minh Thái Nuôi tôm Trương Thị Bé Dừng Nội trợ
0799770379-cha

'0825285277-mẹ

24 Nguyễn Trần Bảo Thy 01/05/2020 Nữ 080320002598 BV Hùng Vương Tổ 6 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thanh Toàn Công nhân Trần Thị Thanh Thảo Nội trợ
0933445860-cha

'0936935043-mẹ

25 Nguyễn Ngô Trường Thịnh 08/11/2020 Nam 080220008951 BV Từ Dũ Tổ 3 Ấp 3 Xã PVTây Phan Thị Lập Nguyễn Anh Trường Nhân viên Ngô Thị Thảo An Nhân viên
0704844007-cha

'0901304007-mẹ

26 Trần Hoàng Cát Tiên 05/7/2020 Nữ 080320005728 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 3 Xã PVTây Trần Văn Mới Trần Hoàng Nam Giao hàng Nguyễn Thị Hồng Vân Nội trợ
0899457299-cha

'0899071875-mẹ

27 Nguyễn Thanh Trúc 10/12/2020 Nữ 080320009409 BV Hùng Vương Tổ 8 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Thị Nhì Nguyễn Hữu Lợi Tự do Phan Thị Thanh Hiền Tự do
0966640730-cha

'0976540019-mẹ

28 Trần Quốc Vinh 11/7/2020 Nam 080220005189 BV Hùng Vương Tổ 3 Ấp 2 Xã PVTây Trần Quốc Việt Trần Quốc Việt Tự do Trương Thị Hồng Hạnh Nội trợ
……………-cha

'0369361673-mẹ

29 Lê Ngọc Phương Vy 29/06/2020 Nữ 080320004507 BV Hùng Vương Tổ 8 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Cư Lê Phương Thái Công nhân Nguyễn Thị Thúy Trang Công nhân
0933411161-cha

'0794274046-mẹ

30 Nguyễn Thị Thảo Vy 24/10/2020 Nữ 080320007861 BV Từ Dũ Ấp Lũy Xã Phước Lại Nguyễn Thị Huế Thanh Nguyễn Bá Tùng Công nhân Nguyễn Thị Huế Thanh Công nhân
0933435636-cha

0988473322-mẹ

31  Trần Ngọc Như Ý 01/5/2020 Nữ 080320002653 BV Hùng Vương Tổ 10 Ấp 3 Xã PVTây Trần Hải Ninh Trần Hải Ninh Nuôi tôm Nguyễn Ngọc Hân Nội trợ
0702678182-cha

0937492831-mẹ

32 Kim Ngọc Như Ý 09/10/2020 Nữ 080320007372 BV Cần Giuộc Tổ 1 Ấp 2 Xã PVTây Lê Thị Yên Kim Trường Sơn Vũ Công nhân Ngô Ngọc Trâm Công nhân
0933579604-cha

'0937909210-mẹ

33 Nguyễn Ngọc Yến 11/9/2020 Nữ 080320006569 BV Từ Dũ Tổ 10 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Ngọc Thơm Nguyễn Ngọc Thơm Nuôi tôm Lê Ngọc Lầu Công nhân 
0986659959-cha

0977688395-mẹ

Tổng cộng: 33/16 nữ

GVCN

Nguyễn Thị Hồng Liên

Trần Thị Kim Cương

Nguyễn Thị Kiều Oanh
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